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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024


BÁO CÁO

TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ


	        Kính gửi:
	

	
	- Chính phủ;

- Thủ tướng Chính phủ.


Luật Luật sư được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.  Sau 5 năm triển khai thực hiện, ngày 20/11/2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 07/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tổng kết thi hành Luật Luật sư. 

Trên cơ sở kết quả tổng kết của các cơ quan, ban ngành từ Trung ương đến địa phương, hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Luật sư, Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

1. Về tổ chức triển khai, tuyên truyền phổ biến, quán triệt Luật Luật sư 

Ngay sau khi Luật Luật sư và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư được Quốc hội thông qua, Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kịp thời, đầy đủ, bảo đảm hiệu quả, đúng định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi, đưa các quy định của pháp luật về luật sư vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành Kế hoạch/Chỉ thị triển khai thi hành Luật Luật sư, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư
. 

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Luật sư được Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện bằng nhiều hình thức như biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật
; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông xuất bản sách nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư, tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến nội dung của Luật Luật sư, vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội
. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư cũng triển khai nhiều hoạt động như tổ chức hội nghị, sinh hoạt chuyên đề… để phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Luật sư đến các luật sư thành viên. 

Có thể thấy rằng, công tác triển khai thi hành Luật Luật sư, tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Luật Luật sư đã được thực hiện đồng bộ, đa dạng về hình thức. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, người dân về vị trí, vai trò của luật sư, đồng thời việc tuyên truyền, quán triệt Luật Luật sư cũng là tiền đề cần thiết cho việc triển khai có hiệu quả Luật Luật sư trên phạm vi toàn quốc và trong từng địa phương. 

2. Về tổ chức và hoạt động của luật sư 
2.1. Về số lượng, chất lượng luật sư 

Qua hơn 15 năm thi hành Luật Luật sư, số lượng và chất lượng luật sư đã có bước phát triển đáng kể, cụ thể như sau: 

2.1.1. Về số lượng luật sư

Theo số liệu báo cáo tổng kết của 63 địa phương và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, số lượng luật sư hành nghề thực tế đã tăng từ 4.161 luật sư (năm 2007) lên 17.284 luật sư (số liệu tính đến ngày 31/12/2022 của các địa phương tại thời điểm tổng kết thi hành Luật Luật sư) (Xem Phụ lục số 02) và đến nay tăng lên 18.200 luật sư. Trung bình mỗi năm số lượng luật sư tăng thêm gần 1.000 luật sư. 
Số lượng luật sư phát triển chủ yếu tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn, có điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cá nhân, cơ quan, tổ chức cao
. Một số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, số lượng luật sư đã tăng lên so với thời điểm Luật Luật sư năm 2006 được ban hành
. Đến nay, chỉ còn Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Kạn và Đoàn Luật sư tỉnh Lai Châu có số lượng luật sư dưới 10 người. 

2.1.2. Về chất lượng luật sư

Luật Luật sư đã chuẩn hóa tiêu chuẩn của luật sư là người có bằng cử nhân luật
, nâng thời gian đào tạo nghề luật sư từ 06 tháng lên 12 tháng
, quy định chặt chẽ hơn về tập sự hành nghề luật sư
, bổ sung quy định luật sư phải thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc hàng năm về chuyên môn, nghiệp vụ
; Chương trình đào tạo cử nhân luật, đào tạo nghề luật sư thường xuyên được cập nhật, đổi mới và nâng cao. Chất lượng đội ngũ luật sư đã từng bước được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. 

Đa phần các luật sư có phẩm chất đạo đức, tận tâm trong hoạt động nghề nghiệp, có ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư. Một số luật sư được đào tạo ở nước ngoài, phổ biến là ở các nước như Anh, Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore
. Đặc biệt, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì số lượng luật sư có trình độ ngoại ngữ đạt tỷ lệ khá ấn tượng
.

2.2.  Về tổ chức hành nghề luật sư

Bên cạnh quy định về văn phòng luật sư đã được ghi nhận trong Pháp lệnh luật sư năm 2001, Luật Luật sư quy định đa dạng hơn mô hình tổ chức hành nghề luật sư
. Trong 15 năm qua, cả nước đã phát triển thêm 4.000 tổ chức hành nghề luật sư, đưa số lượng tổ chức hành nghề luật sư trên toàn quốc từ 1.323 tổ chức hành nghề luật sư năm 2007 lên 5.429 tổ chức hành nghề luật sư năm 2022. 

Các tổ chức hành nghề luật sư cũng được phân bố tập trung tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ở các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, số lượng tổ chức hành nghề luật sư cũng đã có sự gia tăng
. Việc thành lập nhiều tổ chức hành nghề luật sư đã tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức thuận lợi hơn trong việc tiếp cận với dịch vụ pháp lý của luật sư. Công tác quản trị, điều hành của các tổ chức hành nghề tiếp tục được hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp với việc đầu tư nghiêm túc cho hoạt động hành nghề.

Tổ chức, quy mô và chất lượng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư đã bài bản, chuyên nghiệp hơn. Một số tổ chức hành nghề luật sư có xu hướng hoạt động chuyên sâu trong các giao dịch đầu tư, mua bán - tái cấu trúc doanh nghiệp, thị trường vốn, sở hữu trí tuệ, hàng hải, logistics, tham gia tranh tụng và trọng tài thương mại có yếu tố nước ngoài và có xu hướng “quốc tế hóa”
, phát triển thị trường ra nước ngoài
; tuyển dụng luật sư nước ngoài làm việc... Một số tổ chức hành nghề luật sư bước đầu phát huy được thế mạnh, xây dựng được thương hiệu của mình, tạo được sự tín nhiệm trên thị trường dịch vụ pháp lý trong khu vực và quốc tế. Đây cũng là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ luật sư giỏi, thông thạo ngoại ngữ, am hiểu pháp luật, tập quán thương mại quốc tế, có khả năng giúp Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan tranh chấp quốc tế, góp phần đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam.
2.3. Về hoạt động hành nghề luật sư

Với quy định mở rộng phạm vi hành nghề
, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động tham gia tố tụng của luật sư
, cụ thể hóa quyền, nghĩa vụ của luật sư
, từ năm 2007 đến năm 2022, các luật sư đã tham gia 1.429.540 vụ, việc (trong đó có 298.082 vụ việc tố tụng, 892.130 việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác, 239.328 vụ việc trợ giúp pháp lý
). 

Theo báo cáo của các cơ quan tiến hành tố tụng
 thì từ năm 2007 đến năm 2022, số luật sư tham gia trong giai đoạn điều tra là 144.034/1.119.511 vụ án (đạt 12,86%); số luật sư tham gia trong giai đoạn truy tố là 96.952/866.157 vụ án (đạt 11,2%); số luật sư tham gia trong giai đoạn xét xử là 444.434/5.451.124 vụ án  (đạt 8,15%), tập trung chủ yếu ở các vụ án hình sự (193.128 vụ); các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, phá sản, lao động, hành chính (251.307 vụ). Trong giai đoạn tố tụng tại tòa án, tỷ lệ luật sư tham gia tố tụng cao nhất ở giai đoạn xét xử phúc thẩm với 96.400/412.375 vụ án có luật sư tham gia (đạt 23,4%); giai đoạn xét xử sơ thẩm với 347.866/5.026.403 vụ án có luật sư tham gia (đạt 7%); giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm có 169/12.346 vụ án có luật sư tham gia (đạt 1,36 %). Thực tiễn giải quyết các vụ án tại tòa án trong những năm qua cho thấy về cơ bản, tỷ lệ vụ án có luật sư tham gia tố tụng có xu hướng tăng theo từng năm (Xem Phụ lục số 06). Bên cạnh đó, 100% các vụ án theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng đều có luật sư tham gia để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thông qua hoạt động tham gia tố tụng, các luật sư đã tự khẳng định mình bằng năng lực chuyên môn, thể hiện được quyền bình đẳng với kiểm sát viên trong tranh tụng. Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, giảm tình trạng oan sai, làm sáng tỏ sự thật khách quan, xét xử đúng người, đúng tội, cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa.
Hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại quốc tế đã tạo được tín nhiệm trên thị trường dịch vụ pháp lý trong khu vực, trở thành “đối tác” cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài
. Các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đã tích cực, chủ động tham gia trợ giúp, hợp tác với các công ty luật nước ngoài trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp quốc tế mà trong đó một bên tham gia là Chính phủ Việt Nam.
Hoạt động đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ pháp lý cho người dân, doanh nghiệp, việc làm cho đội ngũ luật sư.

Hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách và công tác xã hội khác được các luật sư quan tâm thực hiện
. Hầu hết các Đoàn Luật sư đều phát động phong trào để luật sư tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí, trực tiếp cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo, người yếu thế bằng các hình thức khác nhau như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Bằng hoạt động nghề nghiệp của mình, đội ngũ luật sư đã đóng góp vào ngân sách nhà nước một nguồn thu không nhỏ. Theo báo cáo chưa đầy đủ của 63 tỉnh, thành phố, trong 15 năm qua, tổng doanh thu của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đạt hơn 21.000 tỷ đồng, đã nộp thuế vào ngân sách nhà nước gần 3.000 tỷ đồng (Xem Phụ lục số 02), tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

2.4. Hoạt động của luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài  tại Việt Nam

Tính đến tháng 12/2022, trên cả nước có 93 tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (37 chi nhánh, 56 công ty luật) và hơn 300 luật sư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông… đang hoạt động tại Việt Nam. Về cơ bản, các luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài có ý thức tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương có hoạt động hành nghề luật sư nước ngoài, từ năm 2007 đến năm 2022, doanh thu của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đạt hơn 21.000 tỷ đồng và nộp thuế vào ngân sách nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng (Xem Phụ lục số 03), tương đương với kết quả hoạt động hành nghề luật sư Việt Nam.
Hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam trong nhiều năm qua đã tham gia vào việc cung cấp dịch vụ pháp lý với số lượng lớn cho khách hàng, trong đó có các Bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ty của Nhà nước; tư vấn và đại diện pháp lý cho Chính phủ Việt Nam trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng luật sư; tiếp nhận các sinh viên luật thực tập; tham gia, hỗ trợ quá trình Việt Nam tham gia đàm phán, ký kết các Hiệp định song phương hay đa phương quan trọng như Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, gia nhập WTO, Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu, Hiệp định CPTPP... 
Sự hiện diện của luật sư nước ngoài tại Việt Nam là nhân tố tạo nên sự cạnh tranh, thúc đẩy đội ngũ luật sư Việt Nam trưởng thành hơn, giúp Việt Nam hình thành và phát triển các nhóm luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại và đầu tư có yếu tố nước ngoài thông qua việc chia sẻ công việc, kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp, kỹ năng quản lý, điều hành chuyên nghiệp của hãng luật quốc tế.
3. Quản lý luật sư và hành nghề luật sư
3.1. Hoạt động tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

Luật Luật sư quy định về hệ thống tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ Trung ương đến địa phương là tổ chức luật sư toàn quốc (Liên đoàn Luật sư Việt Nam) và Đoàn Luật sư ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đến nay, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và 63/63 Đoàn Luật sư đã hoạt động ổn định, phát triển. Thời gian qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động để triển khai nhiệm vụ tự quản theo quy định của pháp luật, xây dựng các quy chế nội bộ, Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

Để phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, Luật Luật sư đã giao cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước như đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cấp, đổi và thu hồi Thẻ luật sư... Việc hướng dẫn, giám sát thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư đã được quan tâm thông qua việc ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư. Công tác giám sát luật sư và người tập sự hành nghề luật sư trong việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam được Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư triển khai thực hiện. 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã quan tâm đến việc tổng kết, khen thưởng đối với cá nhân luật sư, Đoàn Luật sư có đóng góp tích cực trong hoạt động của Liên đoàn. Công tác xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn Luật sư thực hiện theo quy định. Trong 14 năm qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được 2.084 đơn thư có nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến luật sư, người tập sự hành nghề luật sư. Các Đoàn Luật sư đã xử lý kỷ luật xóa tên 539 luật sư, kỷ luật bằng các hình thức khác (tạm đình chỉ tư cách thành viên, cảnh cáo, khiển trách) là 105 trường hợp. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư thực hiện tương đối tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi của luật sư, kịp thời kiến nghị với các cơ quan, tổ chức có liên quan để tạo điều kiện cho hoạt động của luật sư
... 

Hoạt động hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thiết lập được các quan hệ và đã triển khai nhiều dự án hợp tác với các tổ chức luật sư trên thế giới
. Qua đó nâng cao vị thế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong nước và quốc tế.

3.2. Về quản lý nhà nước

a) Ngay sau khi Luật Luật sư năm 2006 được ban hành và sửa đổi, bổ sung năm 2012, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ ban hành 08 Nghị định; ban hành theo thẩm quyền và liên tịch 10 Thông tư (Xem Phụ lục số 01). Trong quá trình triển khai thi hành Luật Luật sư, Bộ Tư pháp thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về luật sư theo đúng thẩm quyền, đảm bảo sự phù hợp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với nhu cầu của tổ chức và hoạt động luật sư, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tiệm cận với thông lệ hành nghề luật sư quốc tế.

Về chính sách phát triển nghề luật sư, ngày 18/01/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 123/QĐ-TTg về phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế (sau đây gọi tắt là Đề án 123); Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược luật sư). Công tác xây dựng chính sách khuyến khích, thu hút luật sư tham gia công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách và các công tác xã hội khác được đẩy mạnh với việc ban hành Luật trợ giúp pháp lý năm 2016.

Tại địa phương, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật, chính sách phát triển nghề luật sư của Trung ương, Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã quan tâm triển khai, thực hiện. Đặc biệt, có một số địa phương đã ban hành chính sách sử dụng đội ngũ luật sư hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ký kết, thực hiện các dự án kinh tế, xã hội
. 
b) Thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư, ở Trung ương, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã được ngân sách nhà nước đã hỗ trợ kinh phí thuê trụ sở, tiền lương, một số hoạt động thường xuyên và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao với tổng kinh phí là 31.268.288.274 đồng từ 2009 đến nay. Ở địa phương, phần lớn các Đoàn Luật sư đã được bố trí trụ sở làm việc
 hoặc được hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, trên 20 Đoàn Luật sư được hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên và hằng năm
. 

Về công tác xây dựng cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ thúc đẩy hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư, đặc biệt là tư vấn về đầu tư, thương mại quốc tế: Triển khai thi hành Đề án 123, Chiến lược phát triển nghề luật sư, Bộ Tư pháp đã thành lập Trung tâm liên kết đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế
 và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ việc đào tạo luật sư thương mại quốc tế
; tổ chức nhiều khóa đào tạo tiếng anh pháp lý và luật sư thương mại quốc tế; hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ luật sư, chuyên gia pháp luật phục vụ hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) và đã chuyển giao việc thành lập Câu Lạc bộ cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì. Ngày 11/12/2015, Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế được thành lập và đi vào hoạt động
. 

Để tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận với các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, Bộ Tư pháp đã ban hành Khung tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài; tích cực phối hợp với các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công thương và các Bộ, ngành có liên quan hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển tổ chức và hoạt động luật sư nói chung và luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế nói riêng
.

c) Công tác thẩm tra hồ sơ cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Giấy phép của luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam của Bộ Tư pháp, cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư của Sở Tư pháp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật
. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cấp phép được đẩy mạnh và cơ bản được thực hiện đúng thời gian, quy định của pháp luật.

d) Công tác kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động luật sư được các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt quan tâm. Hằng năm, Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp đều ban hành Kế hoạch kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động luật sư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật. Một số sai sót trong tổ chức, hoạt động đã được các tổ chức hành nghề luật sư kịp thời khắc phục. 

đ) Công tác quản lý hợp tác quốc tế trong hoạt động luật sư được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
 thông qua việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, cho ý kiến về các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư trong và ngoài nước.

e) Về công tác phối hợp, chỉ đạo kiện toàn tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, Bộ Tư pháp đã chủ động, kịp thời phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham mưu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc; có ý kiến trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các văn kiện Đại hội theo đúng quy định của Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; tham dự và chỉ đạo Đại hội một số Đoàn Luật sư. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã theo dõi sát tình hình Đại hội các Đoàn Luật sư, nhất là nơi có biểu hiện phức tạp để kịp thời xử lý.
Đánh giá chung về kết quả đạt được 

Thứ nhất, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thời gian qua có nhiều Nghị quyết, văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước được ban hành, đã xác định rõ chủ trương, định hướng cũng như giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, hoạt động bổ trợ tư pháp, trong đó có luật sư. Triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, hệ thống pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư đã được hoàn thiện với đầy đủ các văn bản từ Luật đến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được ban hành kịp thời, đưa các quy định của pháp luật về luật sư vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tế. 

Thứ hai, nhận thức của các cơ quan, tổ chức, ban ngành ở Trung ương, cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương và xã hội về vị trí, vai trò của luật sư và hành nghề luật sư đã có nhiều chuyển biến tích cực, từ đó tạo nền tảng thúc đẩy hoạt động luật sư phát triển, đồng thời đã xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế, nâng cao trách nhiệm của luật sư đối với xã hội, trên cơ sở pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Thứ ba, số lượng luật sư đã tăng lên nhanh, dịch vụ pháp lý mà luật sư cung cấp ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên. Nhiều tổ chức hành nghề luật sư đã vươn ra khu vực để chiếm lĩnh thị phần liên quan đến hoạt động đầu tư, thương mại quốc tế phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp. Chất lượng tham gia tố tụng của luật sư cũng có tiến bộ rõ rệt, nhiều ý kiến tranh luận của luật sư đã được Hội đồng xét xử ghi nhận, góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu oan sai trong hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử. 

Thứ tư, Luật Luật sư đã tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư, nhất là sau khi Liên đoàn Luật sư Việt Nam được thành lập. Thời gian qua, tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư về cơ bản đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trong đó quan tâm đến việc đại diện, bảo vệ quyền lợi của luật sư, xử lý kỷ luật luật sư và người tập sự hành nghề luật sư, tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, quan tâm hơn đến việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho luật sư, thực hiện trợ giúp pháp lý, mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới.

Thứ năm, công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư đã đạt được những kết quả nhất định. Cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương tập trung vào việc xây dựng và hoạch định chính sách phát triển nghề luật sư, hoàn thiện thể chế, đào tạo nghề luật sư và tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ phát triển nghề luật sư. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã quan tâm đến nhiệm vụ quản lý, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương. Sự phối hợp giữa quản lý nhà nước với tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư đã được thực hiện trong một số hoạt động cụ thể.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, hạn chế

1.1. Về phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ luật sư

Số lượng luật sư cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về dịch vụ pháp lý của người dân. Tuy nhiên, tỷ lệ luật sư hiện có so với dân số Việt Nam còn thấp, sự phân bổ luật sư không đồng đều, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đó, một số địa phương có số lượng luật sư thấp, dưới 20 luật sư
 và một số ít tỉnh đang thiếu nguồn phát triển luật sư
. Số lượng luật sư có khả năng tham gia giải quyết các tranh chấp quốc tế còn ít.
Nhận thức về tư tưởng, chính trị của một bộ phận luật sư chưa được bảo đảm; trong quá trình hành nghề, chú trọng nhiều đến việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng mà chưa quan tâm đến bảo vệ công lý, công bằng, bảo vệ pháp chế XHCN. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một số luật sư chưa cao
, một số luật sư vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ý thức tuân thủ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong một số trường hợp chưa được chấp hành  nghiêm túc, đầy đủ
. Vẫn còn hiện tượng một số ít luật sư có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị
.
Việc tập sự hành nghề luật sư còn hình thức, có hiện tượng chỉ ghi danh tập sự, chưa tham gia giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp. Quy định về miễn đào tạo nghề luật sư, miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư còn chưa phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ pháp lý. Đối với các trường hợp được miễn đào tạo, miễn tập sự hành nghề luật sư, mặc dù có kinh nghiệm, kiến thức về pháp luật, chuyên môn trong quá trình công tác nhưng còn thiếu kỹ năng hành nghề luật sư, chưa được trang bị đầy đủ nhận thức về trách nhiệm, ứng xử nghề nghiệp của luật sư. Quy định về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư còn hạn chế nhất định, chưa đảm bảo điều kiện về bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp của người đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. 
Chất lượng tham gia tố tụng của một bộ phận luật sư chưa đáp ứng được yêu cầu tranh tụng tại phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp. Việc phát triển đội ngũ luật sư có trình độ ngoại ngữ, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế còn khó khăn. Vai trò của luật sư tham gia vào các vụ án lớn, vụ án điểm hay tham vấn, tư vấn cho các dự án lớn của Chính phủ, cơ quan nhà nước còn hạn chế.
1.2. Về hình thức hành nghề của luật sư

Các quy định về hình thức hành nghề luật sư về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn hành nghề luật sư và gần với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cho thấy hình thức hành nghề với tư cách cá nhân mới chỉ được hiểu là làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước, do đó, khi các cơ quan, tổ chức nhà nước có nhu cầu sử dụng luật sư làm việc thường xuyên trong cơ quan, tổ chức mình để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích công còn lúng túng và cho rằng Luật Luật sư không điều chỉnh nên hình thức luật sư làm việc cho nhà nước chưa được phát triển trên thực tế. Bên cạnh đó, việc tuân thủ quy định của Luật Luật sư về hình thức hành nghề luật sư còn hạn chế, còn tình trạng một luật sư vừa ký hợp đồng lao động làm việc cho một tổ chức hành nghề luật sư, vừa ký hợp đồng hợp tác với một tổ chức hành nghề luật sư khác
. 
1.3. Về phát triển các tổ chức hành nghề luật sư

Tổ chức hành nghề luật sư chủ yếu tập trung tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm tới hơn 66% các tổ chức hành nghề luật sư trên cả nước, trong khi đó cả khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, số tổ chức hành nghề luật sư rất ít (khoảng 3,8% so với toàn quốc). Đa số các tổ chức hành nghề có quy mô nhỏ, chỉ có từ 1-2 luật sư, cơ sở vật chất thiếu thốn, trụ sở thường đặt tại nhà riêng của cá nhân luật sư, công tác quản trị, điều hành còn lỏng lẻo, thiếu tính chuyên nghiệp. Còn thiếu các quy định tạo điều kiện cho các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam phát triển thành các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư trong khu vực và trên thế giới.

Một số quy định của Luật Luật sư còn thiếu, bất cập trong thực hiện như quy định về cấp, cấp lại, thay đổi và thu hồi giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, quyền của tổ chức hành nghề luật sư...

1.4. Về hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Một số ít tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hoạt động chưa đúng quy định của Luật Luật sư
, hiệu quả hoạt động chưa cao
. Một số tổ chức luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài chưa có nhiều kinh nghiệm hành nghề hoặc mới được thành lập vào hoạt động tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, một số quy định của Luật Luật sư hiện nay về về tiêu chuẩn, điều kiện luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam, quy định về hình thức, phạm vi hoạt động hành nghề luật sư, trình tự, thủ tục tạm ngừng hoạt động, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam chưa rõ ràng, phù hợp với thực tiễn; chưa có các quy định nhằm nội địa hóa các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoặc chưa phù hợp với thực tế, pháp luật một số nước như quy định về phiếu lý lịch tư pháp, chứng chỉ hành nghề luật sư…

1.5. Trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư mặc dù đã có nỗ lực, nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định, chưa theo kịp với sự phát triển của hoạt động luật sư. Việc thành lập, giải thể, Đại hội của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư chưa có quy định cụ thể. Một số nhiệm vụ hiện nay pháp luật giao cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư thực hiện, nhưng trên thực tế triển khai còn chậm, chưa hiệu quả. Việc giám sát tập sự hành nghề luật sư, giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của luật sư còn thiếu chủ động; công tác bồi dưỡng, chấn chỉnh, uốn nắn những luật sư có biểu hiện giảm sút về đạo đức, nhận thức, tư tưởng chính trị có lúc chưa kịp thời, hiệu quả. Vai trò tự quản được tăng cường nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Luật sư. Công tác chỉ đạo giải quyết các trường hợp luật sư vi phạm đạo đức nghề nghiệp còn chậm, chưa quyết liệt. 

Hoạt động quản lý, điều hành của Ban chủ nhiệm một số Đoàn Luật sư còn hạn chế; có lúc, có nơi chưa hiểu đúng về vai trò quản lý nhà nước dẫn đến tình trạng một số Đoàn Luật sư không thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước, quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của luật sư, dẫn đến việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư ở những địa phương này kém hiệu quả. Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm của luật sư ở một số Đoàn còn chưa bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định, dẫn đến kết quả giải quyết khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Việc xử lý kỷ luật đối với luật sư vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư chưa nghiêm, chưa kịp thời.

Việc phối hợp giữa Liên đoàn với các Đoàn Luật sư trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam có lúc, có việc chưa chặt chẽ. Việc tổ chức bồi dưỡng cập nhật các kiến thức mới về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội và trao đổi kinh nghiệm hành nghề chưa được thực hiện thường xuyên. 
1.6. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động hành nghề của luật sư còn một số hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi của thực tiễn đang diễn ra. Chất lượng đầu vào của luật sư chưa có sự kiểm soát chặt chẽ, hiện có quá nhiều các cơ sở đào tạo cử nhân luật trong cả nước, chất lượng đào tạo thiếu đồng bộ. Cơ quan quản lý nhà nước ở một số địa phương
 chưa thực sự sát sao trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo
, chưa có hoặc chưa chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển tổ chức, hoạt động luật sư, trong đó có chính sách hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng luật sư để phục vụ hội nhập quốc tế, chính sách hỗ trợ về cơ sở vật chất cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư...

Việc quản lý nhà nước kết hợp với vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp đôi khi có sự chồng lấn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, cách hiểu chưa đúng làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý tổ chức và hoạt động của luật sư.

Sự phối hợp của các cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư chưa chặt chẽ dẫn đến việc thiếu thông tin và quản lý, tự quản kém hiệu quả
.

2. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn

2.1. Nguyên nhân khách quan

Một là, luật sư là một nghề đặc thù, phụ thuộc vào nhu cầu của xã hội. Đồng thời, do điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta đang phát triển, thu nhập của người dân chưa đồng đều, thói quen sử dụng dịch vụ pháp lý của các tổ chức, cá nhân chưa nhiều, điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển đội ngũ luật sư và hoạt động nghề nghiệp của luật sư. 

Hai là, Luật Luật sư còn thiếu hoặc quy định chưa rõ dẫn đến cách hiểu và áp dụng pháp luật chưa thống nhất
; chưa có quy định về việc đào tạo bồi dưỡng đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư; thiếu công cụ, cơ chế pháp lý để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước. Nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước và chế độ tự quản theo quy định của Luật Luật sư chưa phát huy được hiệu quả. Các quy định của Luật Luật sư và pháp luật về tố tụng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của luật sư trong quá trình tham gia tố tụng còn có điểm chưa thống nhất với quy định của luật tố tụng hình sự, còn thiếu cơ chế bảo đảm cho luật sư được tham gia đầy đủ, thuận lợi, thực chất vào các giai đoạn tố tụng.

Ba là, một số chủ trương, chính sách về hỗ trợ, phát triển nghề luật sư mới được ban hành chưa được thể chế hóa, trong đó thiếu chính sách thu hút luật sư tham gia sâu hơn vào tư vấn các vấn đề liên quan đến hội nhập quốc tế, nhất là trong các dự án lớn với nước ngoài, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, sử dụng vốn ODA; trong các đoàn đàm phán quốc tế; trong việc xây dựng các chính sách, pháp luật về hội nhập. Bên cạnh đó, Nhà nước hiện chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể để phát triển nghề luật sư ở những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Bốn là, thiếu cơ chế thông tin, trao đổi kịp thời giữa các cơ quan, tổ chức, nhất là cơ quan tiến hành tố tụng với tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư, hành nghề luật sư dẫn đến việc xem xét xử lý kỷ luật hoặc chấn chỉnh ứng xử thiếu chuẩn mực trong hoạt động luật sư chưa kịp thời. Đội ngũ công chức làm công tác tư pháp tại một số địa phương còn thiếu về số lượng, chưa đáp ứng về chất lượng.
2.2. Nguyên nhân chủ quan

Một là, một số luật sư còn chưa chủ động, tích cực trong việc tự học tập, cập nhật kiến thức pháp luật để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành nghề cũng như việc trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp; chưa có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, chưa tận tuỵ và nhiệt tình với khách hàng, chỉ quan tâm đến thù lao mà coi nhẹ chất lượng hành nghề. Một số luật sư, tổ chức hành nghề luật sư chưa thực sự quan tâm và có ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ thực hiện các quy định của Luật Luật sư, tìm hiểu và thực hiện pháp luật có liên quan như lao động, thuế, tài chính, thống kê... dẫn đến một số vi phạm trong quá trình hoạt động. 

Hai là, một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Luật sư, có nơi hành chính hóa hoạt động quản lý, điều hành; có lúc, có nơi chưa hiểu đúng về nguyên tắc “kết hợp” giữa quản lý nhà nước và tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. 
Ba là, Đoàn Luật sư ở nhiều địa phương chưa chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc phát triển nghề luật sư; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội
 để quản lý luật sư thành viên. Bộ máy tổ chức nhân sự tại Liên đoàn và một số Đoàn Luật sư còn mỏng, đa số các luật sư làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trách nhiệm, năng lực quản lý còn chưa đúng với vị trí, vai trò, vượt quá khả năng, trong khi cơ quan quản lý nhà nước không thể làm thay hoặc can thiệp sâu vào hoạt động tự quản của Đoàn Luật sư. 

Bốn là, sự quan tâm lãnh đạo của một số Bộ, ngành, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chính quyền địa phương đối với tổ chức và hoạt động của luật sư chưa thực sự đồng đều, còn thiếu chủ động. Công tác quản lý nhà nước tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, mới tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ hành chính đơn thuần
, do vậy, công tác quản lý về tổ chức, hoạt động của luật sư và Đoàn Luật sư còn chưa chặt chẽ, thiếu sự tham mưu toàn diện cho Ủy ban nhân dân trong quản lý, phát triển nghề luật sư. 
Năm là, nhận thức của một số bộ, ngành, địa phương chưa đầy đủ về vai trò của nghề luật sư, gần đây có xu hướng đồng nhất nghề luật sư với những nghề kinh doanh đơn thuần dẫn đến một số chính sách, biện pháp quản lý chưa phù hợp
. Một số cán bộ điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò của luật sư, chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm quyền hành nghề của luật sư. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng, giải pháp

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã đề ra nhiệm vụ: “Hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư, bảo đảm để luật sư thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với luật sư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề luật sư. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, am hiểu pháp luật, giỏi về kỹ năng hành nghề và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế”. Để đạt được mục tiêu này, cần thực hiện một số giải pháp sau đây:

1.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo cũng như trách nhiệm của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ về cơ sở vật chất nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

1.2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; đầu tư thỏa đáng về nguồn lực con người, cơ sở vật chất, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư pháp ở Trung ương và địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; tăng cường áp dụng tin học hóa trong công tác quản lý tổ chức và hoạt động luật sư; tăng cường kiểm tra, thanh tra để nắm bắt tình hình về tổ chức và hoạt động luật sư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn và xử lý nghiêm những hành vi phạm pháp luật, vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển luật sư, gương mẫu trong việc tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức luật sư; xây dựng và thực hiện thường xuyên cơ chế thông tin, phối hợp quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư ở Trung ương với địa phương, giữa cơ quan quản lý nhà nước về luật sư với tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
1.3. Nâng cao trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; thực hiện thực chất và hiệu quả việc giám sát luật sư, người tập sự hành nghề luật sư trong việc tuân thủ pháp luật, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật đối với luật sư.   
1.4. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư, tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. 
1.5. Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật Luật sư, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế về lĩnh vực luật sư, kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, thực tiễn phát triển của kinh tế - xã hội và thực tiễn phát triển của nghề luật sư ở Việt Nam; sửa đổi, bổ sung pháp luật về tố tụng, pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư, tạo sự liên thông, thống nhất, đồng bộ giữa quy định của Luật Luật sư với các quy định của pháp luật có liên quan, pháp luật về tố tụng hình sự, dân sự, hành chính, phù hợp với định hướng sửa đổi mô hình tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp.

1.6. Hoàn thiện pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; trọng tâm phát triển chất lượng luật sư; nâng cao tiêu chuẩn chính trị, đạo đức nghề nghiệp; xác định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của luật sư; quy định về kỳ thi quốc gia để cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; nâng cao trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, thực hiện việc tự quản theo quy định của pháp luật dưới sự quản lý của nhà nước; phân định rõ chức năng quản lý nhà nước với trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; tạo điều kiện cho luật sư thực hiện quyền hành nghề của mình, thông qua đó, luật sư góp phần bảo vệ công lý, hạn chế các sai sót của cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó hoạt động bổ trợ tư pháp cũng có vai trò phối hợp và giám sát “ngược” đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp.
2. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Quốc hội đưa Luật Luật sư vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2025; chỉ đạo Chính phủ, Bộ Tư pháp xây dựng Luật Luật sư thay thế Luật Luật sư năm 2006 theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Kết luận số 69-KL/TW.

- Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút sử dụng luật sư trong việc tư vấn chính sách, giải quyết tranh chấp quốc tế, dự án kinh tế - xã hội ở Trung ương và địa phương, đồng thời, có giải pháp bảo đảm triển khai hiệu quả chính sách này.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư từ Trung ương đến địa phương trong việc quản lý luật sư; kịp thời thông tin những hoạt động hành nghề luật sư có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp luật sư, đây là cơ sở pháp lý để đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được quy định trong Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng kế hoạch, chính sách cụ thể để tạo điều kiện, thúc đẩy phát triển nghề luật sư phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động luật sư; tăng cường thanh tra, kiểm tra; đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề luật sư và hoạt động tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kịp thời có giải pháp làm trong sạch đội ngũ luật sư.

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam rà soát tổng thể, khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao và các nhiệm vụ đã được Luật Luật sư quy định; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trách nhiệm tự quản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn Luật sư; phát huy hơn nữa trí tuệ tập thể của đội ngũ luật sư Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp phát triển nghề luật sư ở Việt Nam, công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành Luật Luật sư, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội (để p/h);  

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để p/h);

- Văn phòng Chính phủ (để p/h); 

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, Cục BTTP.


	BỘ TRƯỞNG

Lê Thành Long


� Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày 03/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư


� Bộ Tư pháp đã biên soạn và phát hành hơn 1.000 cuốn sách nghiệp vụ “Hướng dẫn thi hành Luật Luật sư”


� Sau khi Luật Luật sư được ban hành, Tạp chí Dân chủ và pháp luật phát hành số chuyên đề về Luật Luật sư. Báo Pháp luật Việt Nam đã mở trang mục về luật sư và hành nghề luật sư, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật Luật sư, bình chọn hãng luật và luật sư tiêu biểu của năm v.v.


� Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội có 5.083 luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có 6.959 luật sư; 03 Đoàn Luật sư có số lượng trên 300 luật sư bao gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng; 03 Đoàn Luật sư có trên 200 luật sư bao gồm Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương…


� Căn cứ vào báo cáo tổng kết thi hành  Luật Luật sư của các địa phương, số lượng luật sư của tỉnh tăng cụ thể như sau: Cao Bằng từ 3 luật sư năm 2007 tăng lên 21 luật sư năm 2022; Điện Biên từ không có luật sư nào năm 2007 đã tăng lên 22 luật sư; Hậu Giang 04 luật sư tăng lên 28 luật sư; Hòa Bình từ 06 luật sư tăng lên 18 luật sư; Lào Cai 05 luật sư tăng lên 21 luật sư; Sơn La 06 luật sư tăng lên 23 luật sư; Tuyên Quang 05 luật sư tăng lên 23 luật sư...).


� Điều 10 của Luật Luật sư.


� Điều 12 của Luật Luật sư.


� Điều 14 của Luật Luật sư.


� Điều 21 của Luật Luật sư.


� Theo cơ sở dữ liệu cấp phép và quản lý của Bộ Tư pháp, tính đến thời điểm hiện nay, Bộ Tư pháp đã công nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư đối với 13 trường hợp.


� Theo Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 29/3/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết thi hành Luật Luật sư: kết quả khảo sát của cơ quan quản lý nhà nước tại các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam: có 50,4% luật sư hành nghề có trình độ ngoại ngữ, số luật sư có khả năng giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh chiếm 46,3%, 1,58% luật sư có khả năng giao tiếp bằng 02 ngoại ngữ và 0,12% luật sư có khả năng giao tiếp bằng 03 ngoại ngữ; tại các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, có 77% luật sư có trình độ ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh, tiếng Pháp.


� Điều 32 của Luật Luật sư.


� Nếu như ở thời điểm năm 2007 có 09 địa phương dưới 03 tổ chức hành nghề luật sư thì đến nay trên toàn quốc chỉ còn 04 tỉnh có dưới 05 tổ chức hành nghề luật sư (Lai Châu, Yên Bái, Hà Nam, Kon Tum).


� Công ty luật YKVN, Quốc tế Việt Nam (Vilaf - Hồng Đức), Phạm và Liên danh, Bizlink, bizlaw, Denton Luật Việt, EPLaw, Dzung & Associates, Nam Hà Nội... đã tham gia nhiều giao dịch, vụ kiện có yếu tố nước ngoài, tư vấn cho Chính phủ trong các vấn đề liên quan đến hội nhập quốc tế. 


� Một số tổ chức hành nghề luật sư đã cung cấp dịch vụ qua biên giới như Công ty luật TNHH YKVN, Công ty luật TNHH Đào và Đồng nghiệp có cơ sở hành nghề tại Hà Lan... 


� Điều 22 của Luật Luật sư


� Điều 27 của Luật Luật sư


� Điều 21 của Luật Luật sư


� Số liệu báo cáo của 62/63 địa phương trên cả nước


� Báo cáo số 411/BC-BCA-V03 ngày 27/3/2023 của Bộ Công an; Báo cáo số 26/BC-VKSTC ngày 10/3/2023 của Viện kiểm sát tối cao; Báo cáo số 11/TANDTC-TH ngày 27/02/2023 của Tòa án nhân dân tối cao.


� Công ty luật TNHH Quốc Tế ViệtNam (Vilaf - Hồng Đức), YKVN, Tư vấn độc lập, Bizlink, LNT, Rajah&Tan...


� Từ năm 2007-2022 luật sư đã tham gia 239.328 vụ việc trợ giúp pháp lý.


� Từ năm 2009 đến năm 2022, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức được 387 lớp/khóa bồi dưỡng với 52.634 lượt luật sư tham gia.


� Công tác kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được thực hiện định kỳ hàng năm theo quy định.


� Các Đoàn Luật sư và các cơ quan tiến hành tố tụng ký kết Quy chế phối hợp như Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Tuyên Quang, Ninh Thuận, Hải Phòng, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Nai, Hưng Yên, Bắc Giang ... Các Đoàn Luật sư đã quan tâm bảo đảm 100% các vụ án chỉ định có luật sư tham gia. Giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã xây dựng Quy chế phối hợp (Quy chế số 01/2011/QCPH/VKSNDTC-LĐLSVN).


� Thiết lập được quan hệ hợp tác với tổ chức luật sư của các nước như Canada, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Thụy Điển, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Campuchia...; tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình của các Hiệp hội (Hiệp hội luật Châu Á Thái Bình Dương - LawAsia, Hiệp hội luật sư quốc tế - IBA; triển khai có hiệu quả nhiều chương trình hợp tác và Dự án lớn như Chương trình đối tác tư pháp ký giữa Chính phủ Việt Nam và Đan Mạch, Thụy Điển, EU (Dự án JPP); Dự án “Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020” (Dự án JICA); Chương trình hợp tác 3 năm thực hiện Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (giai đoạn 2015-2017)... 


� Kế hoạch số 29/KH-UBND-M ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án Tổng thể giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành phương án tăng cường sự tham gia của luật sư trong việc tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quy chế phối hợp số 105/QCPH/UBND-ĐLS ngày 09/8/2019 giữa Ủy ban nhân dân và Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế về hoạt động hỗ trợ tư vấn pháp luật, phản biện xã hội, cung cấp dịch vụ pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật để Đoàn Luật sư thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 17/3/2022 của UBND thành phố Cần Thơ thí điểm khuyến khích, thu hút đội ngũ luật sư tham gia vào các hoạt động của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2025; Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận hiện đang nghiên cứu đề xuất và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng “Đề án thí điểm khuyến khích, thu hút đội ngũ luật sư tham gia vào các hoạt động của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 - 2026”...


� Đoàn Luật sư có trụ sở riêng biệt được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà là rất ít (7/63), còn lại chủ yếu là giao sử dụng chung trong khuôn viên cùng với các cơ quan, đoàn thể khác nhau.


� Các địa phương được hỗ trợ kinh phí thường xuyên, hằng năm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn (từ 2018), Cà Mau, Điện Biên, Đắk Lắk (từ 2014 - 2019), Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Kon Tum, Lạng Sơn, Nam Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái...


� Quyết định số 382/QĐ-BTP ngày 19/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Trung tâm liên kết đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế.


� Trung tâm đã ký Biên bản ghi nhớ với Trường Đại học New South Wales về việc đào tạo luật sư thương mại quốc tế; đàm phán với Trường Đại học Nottingham Trend xây dựng chương trình đào tạo; đã nhận được cam kết hỗ trợ của Đại sứ quán các nước Hoa Kỳ, Úc, Ailen trong việc triển khai một số hoạt động của Trung tâm; cam kết hỗ trợ từ Đại học RMIT trong việc xây dựng nội dung giảng dạy tiếng Anh pháp lý.


� Câu lạc bộ đã triển khai bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm trong hành nghề; tạo kết nối giữa thành viên của Câu lạc bộ với doanh nghiệp.


� Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại...


� Tính đến ngày 31/12/2022, Bộ Tư pháp đã cấp 21.660 Chứng chỉ hành nghề luật sư và có 18.972 người được cấp Thẻ để hành nghề luật sư; cấp phép cho 173 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, 731 Giấy phép hành nghề cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.


� Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Hướng dẫn số 05-HD/BĐNTW ngày 26/3/2019 của Ban Đối ngoại Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Kết luận số 33-KL/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật.


� Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hậu Giang, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La. 


� Bắc Kạn có 8 luật sư, Kon Tum có 05 luật sư.


� Một số luật sư xin hoãn phiên toà nhiều lần với nhiều lý do khác nhau, khiến việc xét xử vụ án bị kéo dài; không tuân thủ sự điều khiển của Chủ toạ phiên toà.


� Trong một số vụ án hình sự, luật sư vi phạm nội quy phiên tòa và bị mời ra khỏi phiên tòa; còn tình trạng luật sư nhận tiền của đương sự, người dân nhưng không làm hết vai trò, trách nhiệm.


� Có phát biểu, bài viết trên các trang mạng xã hội thể hiện quan điểm sai trái, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân, cơ quan, tổ chức…


� Trên thực tế có nhiều trường hợp không ký hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động mà ký hợp đồng công tác hoặc hợp đồng vụ việc, thậm chí có luật sư không có duy trì bất cứ hình thức hành nghề nào theo quy định của Luật Luật sư.


� Có 02 tổ chức hành nghề luật sư sau khi tiến hành kiểm tra, Bộ Tư pháp đã thu hồi Giấy phép thành lập do không đủ điều kiện hoạt động tại Việt Nam.


� Một số công ty luật nước ngoài không có doanh thu hoặc doanh thu rất thấp trong vòng 2-3 năm.


� Trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp.


� Khiếu nại, tố cáo tại Đoàn luật sư Hà Nội, Cà Mau. Công tác kiểm tra, thanh tra còn ít so với số lượng các tổ chức hành nghề luật sư, đồng thời gần như việc kiểm tra, thanh tra đối với các Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam rất ít được thực hiện.


� Cơ quan điều tra chưa thông tin cụ thể, kịp thời sai phạm của luật sư khi hành nghề.


� Một số khái niệm như luật sư, tập sự hành nghề luật sư, dịch vụ pháp lý, hỗ trợ pháp lý, trợ giúp pháp lý, kinh doanh dịch vụ pháp lý...


� Chi bộ, đảng bộ, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh…


� Hoạt động cấp phép, đăng ký hoạt động.


� Yêu cầu cắt giảm tiêu chuẩn đầu vào của luật sư, hướng dẫn đăng ký kinh doanh hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật cho các cá nhân không đáp ứng tiêu chuẩn luật sư.





